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CHƯƠNG I
ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài
Chương trình Toán của Tiểu học đóng vai trò quan trọng và có tầm quan trọng đặc biệt. Chương trình Toán tiểu học cung cấp nền tảng quan trọng cho sự phát triển của nhân cách học sinh. Toán học giúp học sinh có được kiến ​​thức khoa học về các khái niệm số học cơ bản như các số tự nhiên, các số thập phân, các đại lượng cơ bản, cùng với các kỹ năng giải toán có lời văn ứng dụng thực tế trong đời sống. Ngoài ra, chương trình Toán cũng giới thiệu cho học sinh một số khái niệm hình học đơn giản như bổ sung thêm cho sự phát triển tư duy của học sinh.
Môn Toán ở Tiểu học đóng góp một phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển cơ sở ban đầu của nhân cách con người. Các kiến thức và kỹ năng của môn Toán tại Tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống thực tế, cần thiết cho các công việc lao động và cũng là nền tảng cho môn Toán và các môn học khác ở Tiểu học, cũng như học tiếp ở Trung học cơ sở. Môn Toán tại Tiểu học giúp học sinh có được sự chuẩn bị cần thiết để tiếp tục học tập và phát triển các kỹ năng toán học phức tạp hơn trong tương lai.
Môn Toán không chỉ cung cấp kiến thức số học cho học sinh, mà còn góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề và phát triển trí thông minh. Học Toán giúp học sinh hình thành phương pháp suy nghĩ độc lập, linh hoạt và sáng tạo, góp phần vào việc phát triển các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động, bao gồm cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó, làm việc có kế hoạch, có nề nếp và tác phong khoa học. Toán học cũng giúp học sinh tập trung, đều và kiên trì trong quá trình giải quyết vấn đề và kỹ năng này có thể được áp dụng trong các lĩnh vực khác của cuộc sống.
Toán chuyển động là một dạng toán thú vị và phức tạp, đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức tổng hợp và phương pháp dạy học tốt để giúp học sinh hiểu và áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên, Toán chuyển động không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp phát triển tư duy của học sinh. Việc giải quyết các bài toán chuyển động cần sự sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề, giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Một điểm đặc biệt của môn Toán chuyển động đó là nó gần gũi với thực tế và có ứng dụng rất thiết thực trong đời sống hằng ngày.
 Phần toán chuyển động trong chương trình toán của tiểu học thường được xem là đơn giản và ít bài tập so với những môn học khác. Tuy nhiên, những bài tập nâng cao trong phần này lại rất khó và đòi hỏi nhiều suy luận. Điều này có thể gây khó khăn cho nhiều học sinh trong quá trình học tập. Một số học sinh thậm chí có thể gặp khó khăn khi tiếp thu và thực hành giải các bài tập dạng chuyển động.
Có nhiều nguyên nhân khiến cho học sinh gặp khó khăn trong phần này, ví dụ như học sinh chưa đủ tự giác trong việc làm bài tập, hoặc giáo viên chưa có đầy đủ trình độ năng lực để giảng dạy phần này. Tuy nhiên, với sự nỗ lực học tập và sự hỗ trợ từ giáo viên, học sinh vẫn có thể vượt qua được những khó khăn này và phát triển kỹ năng giải quyết các bài toán chuyển động thành thạo.
Chương trình toán lớp 5 là một trong những chương trình cơ bản nhất trong giai đoạn tiểu học, đóng vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện và phát triển các kĩ năng toán học của học sinh. Trong chương trình toán lớp 5, phần giải toán có lời văn chiếm một phần khá lớn, và trong số đó, những bài toán liên quan đến "Chuyển động đều" được đưa vào rất nhiều. Tuy nhiên, đây là một dạng toán khá khó đối với học sinh. Để giải tốt những bài toán này, học sinh cần phải có kĩ năng đổi đơn vị đo thời gian, kĩ năng tính toán và kĩ năng giải toán có lời văn. Ngoài ra, nó còn là cơ sở tiền đề giúp học sinh học tốt chương trình toán và chương trình vật lí ở các lớp trên. Tuy nhiên, trong thực tế giảng dạy, nhiều giáo viên nhận thấy học sinh thường gặp khó khăn trong việc giải các bài tập có nội dung liên quan đến "Chuyển động đều". Các yếu tố trừu tượng trong bài tập này thường được thể hiện trong lời văn của đề bài, và đây là điểm gây khó khăn cho học sinh. Chính vì vậy, nhiều học sinh gặp khó khăn ngay từ khâu phân tích đề toán, tóm tắt đề, cho đến khi giải đề toán. 
[bookmark: _Hlk68267007]Vì vậy, tôi đã nghiên cứu và tìm tòi được một số giải pháp giúp HS hiểu nhanh đề toán, biết cách tóm tắt và dễ dàng vận dụng vào việc giải toán. Từ ý nghĩa và thực tiễn của vấn đề trên, tôi đã tập trung nghiên cứu nội dung: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 giải tốt dạng toán chuyển động đều”.
II.  Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài: 
[bookmark: _Hlk132749452] Phần giải toán về chuyển động là một phần quan trọng trong chương trình toán ở lớp 5 của bậc tiểu học. Với nội dung này, học sinh sẽ học được những kĩ năng giải toán đòi hỏi tính logic cao, như tính toán, đổi đơn vị đo thời gian và giải toán có lời văn. Đây là những kiến thức cơ bản, tạo nên nền tảng để học sinh có thể nắm bắt và phát triển kĩ năng giải toán ở các bậc học tiếp theo. Chính vì thế, rất quan trọng là học sinh cần phải hiểu rõ, nắm vững các kiến thức này để không chỉ qua môn toán mà còn phát triển toàn diện kĩ năng tư duy và giải quyết vấn đề.
  Bản thân tôi chọn đề tài này để nghiên cứu: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 giải tốt dạng toán chuyển động đều”.
[bookmark: _Hlk132749276]  Với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy, cần hỗ trợ học sinh trong việc giải quyết các loại bài toán một cách hiệu quả, từ đó giúp các em có khả năng học tốt các môn học và xây dựng nền tảng vững chắc cho bậc học THCS.
III. [bookmark: _Hlk132749480]Đối tượng nghiên cứu:
Nghiên cứu một số biện pháp dạy toán chuyển động đều tại lớp 5A6, trường Tiểu học Đại Kim.
IV. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu:
Đề tài thực hiện tại: Trường Tiểu học nơi tôi công tác và được thực nghiệm tại lớp tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy.
V. Thời gian nghiên cứu và áp dụng:
Trong năm học 2022 - 2023 (từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023).
VI. Phương pháp nghiên cứu:
 - Phương pháp điều tra, thống kê.  
 - Phương pháp trực quan.
 - Phương pháp hỏi đáp.
 - Phương pháp quan sát và đàm thoại.
 - Phương pháp phân tích và tổng hợp.
 - Phương pháp vui học.
 - Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
    - Phương pháp luyện tập thực hành.

CHƯƠNG II
    NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận
1. Giải toán trong chương trình giảng dạy ở Tiểu học
Việc giải toán được xem là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy môn Toán ở bậc Tiểu học. Nội dung của giải toán liên quan chặt chẽ đến các nội dung về số học và số tự nhiên, số thập phân, đại lượng cơ bản và yếu tố đại số, hình học được đưa vào chương trình. Vì thế, giải toán có lời văn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực tư duy và đức tính tốt cho học sinh, đặc biệt là những phẩm chất của một người lao động tương lai.
 Khi giải một bài toán, học sinh cần hoạt động tích cực trong quá trình tư duy. Họ phải có khả năng phân biệt giữa những thông tin đã cho và những thông tin cần tìm ra, thiết lập các mối liên hệ giữa chúng, suy luận và rút ra kết luận, thực hiện các phép tính cần thiết để giải quyết vấn đề. Việc giải toán giúp rèn luyện cho học sinh các đức tính tốt như ý chí vượt khó, tính cẩn thận, chu đáo, thói quen làm việc có kế hoạch, xem xét có căn cứ, kiểm tra kết quả, óc độc lập suy nghĩ và óc sáng tạo.
2. Toán chuyển động – Toán chuyển động đều
Các bài toán về chuyển động đều là loại toán được áp dụng trong thực tế và có sự liên quan chặt chẽ đến các hiện tượng trong cuộc sống. Việc giải các bài toán này yêu cầu học sinh có khả năng tư duy sáng tạo, phải có khả năng suy diễn và cũng cần hiểu biết về các hiện tượng chuyển động trong cuộc sống để giải quyết các vấn đề liên quan.
  Toán chuyển động là một loại toán liên quan đến các yếu tố như vật chuyển động, thời gian, vận tốc và quãng đường. Để giải quyết bài toán này, học sinh cần có khả năng sử dụng ngôn ngữ và câu văn để trình bày các thông tin và phát biểu những ý tưởng.
Toán chuyển động đều không chỉ là một dạng toán có liên quan và ứng dụng trong thực tế, mà nó còn giúp học sinh củng cố và đào sâu kiến thức cơ bản về loại toán này. Bên cạnh đó, toán chuyển động đều còn giúp củng cố nhiều kiến thức và kỹ năng cơ bản khác như kiến thức đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch, kỹ năng tóm tắt bài toán bằng sơ đồ, kỹ năng diễn đạt, tính toán... Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển năng lực tư duy và kỹ năng toán học của học sinh.
   Toán chuyển động đều có đặc điểm là đề toán thường rất dài và phức tạp, dẫn đến học sinh dễ nhầm lẫn nếu không đọc kĩ và không chú ý đến từ cảm ứng trong đề bài. Để giải quyết các bài toán này, học sinh cần có khả năng phân biệt ý nghĩa của các từ và cụm từ trong bài, đặc biệt là từ "chìa khóa" có trong bài. Ngoài ra, việc giải các bài toán chuyển động đều không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức cơ bản về loại toán này mà còn rèn luyện các kỹ năng tóm tắt bài toán bằng sơ đồ, diễn đạt, tính toán, và kiến thức đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch.
   Để giải bài toán chuyển động đều, học sinh cần có sự linh hoạt và khả năng suy luận cao. Khác với các loại toán khác, để giải bài toán chuyển động đều không chỉ đơn giản là áp dụng công thức đã học, mà còn phải có khả năng phân tích, suy luận và diễn giải từ những dữ kiện của bài toán. Học sinh cần tìm ra các thông tin quan trọng, giải thích ý nghĩa của chúng và từ đó áp dụng kiến thức đã học để giải quyết bài toán. Điều này yêu cầu học sinh phải có tư duy linh hoạt và khả năng diễn giải thông tin một cách tốt.
   Giảng dạy giải các bài toán chuyển động đều có thể giúp học sinh tiểu học hiểu rõ hơn về các khái niệm liên quan đến chuyển động và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Những bài toán này có thể giúp học sinh tính toán quãng đường, thời gian, vận tốc và đưa ra những giải pháp hợp lý trong thực tế. Việc giải các bài toán chuyển động đều cũng giúp trau dồi kỹ năng phân tích, suy luận, diễn giải và giải quyết vấn đề, các kỹ năng rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của học sinh.      
3. Đặc điểm học sinh lớp 5
Học sinh lớp 5 là những em học sinh đang trong độ tuổi tập trung vào sự phát triển và hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập. Đặc điểm chung của học sinh lớp 5 trong môn toán là chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các bài toán phức tạp, đặc biệt là các bài toán liên quan đến chuyển động đều. Do đó, học sinh lớp 5 cần được hướng dẫn cách tiếp cận và giải quyết các bài toán một cách khoa học và hệ thống.
Ngoài ra, học sinh lớp 5 cũng còn đang trong quá trình hình thành khả năng tư duy logic, tính toán và khả năng sáng tạo. Để đáp ứng được yêu cầu đó, giáo viên cần thiết kế các bài giảng và bài tập phù hợp với độ tuổi và trình độ của học sinh lớp 5, đồng thời cần cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và đầy đủ để giúp họ phát triển các kỹ năng trên. Các em học sinh lớp 5 cũng thường cần đến sự hỗ trợ và giúp đỡ của giáo viên và phụ huynh để giải quyết những khó khăn trong học tập. Nếu như được hướng dẫn đúng cách và có sự động viên, khích lệ, các em sẽ phát triển tốt hơn trong học tập và đạt được những kết quả tốt trong môn toán và các môn học khác.
II. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Qua thực tiễn giảng dạy nhiều năm giảng dạy toán 5, tôi nhận thấy một số điều như sau:
Toán chuyển động đều là một loại toán mới và thường được giới thiệu đến học sinh lớp 5. Tuy nhiên, chương trình dành cho loại toán này thường không nhiều, chỉ gồm 3 tiết bài mới, 3 tiết luyện tập sau mỗi bài mới và 3 tiết luyện tập chung. Điều này khiến cho học sinh có thể cảm thấy khó khăn trong việc nắm bắt và áp dụng kiến thức trong bài toán chuyển động đều. Hơn nữa, bài toán chuyển động đều thường được đưa vào trong các bài tập ôn tập cuối năm, nội dung còn đan xen với nhiều nội dung ôn tập khác. Vì vậy, học sinh cần phải nỗ lực hơn trong việc tự học và ôn tập để có thể hiểu bài toán chuyển động đều một cách chính xác và tự tin khi giải quyết các bài toán liên quan đến loại toán này.
 Một điểm yếu của chương trình học toán lớp 5 đó là thời lượng dành cho loại toán chuyển động đều là quá ít. Điều này khiến cho học sinh không có đủ thời gian để củng cố và rèn luyện kĩ năng của mình. Với một loại toán khó, đa dạng, phức tạp như thế này, học sinh sẽ gặp phải nhiều khó khăn và có thể dễ dàng mắc phải các sai lầm khi làm bài. Nếu không được củng cố đầy đủ kiến thức và kĩ năng, học sinh sẽ khó có thể hoàn thành các bài toán chuyển động đều một cách chính xác và nhanh chóng. Do đó, cần có sự thay đổi trong chương trình học để học sinh có đủ thời gian để học và luyện tập loại toán này một cách hiệu quả.
Học sinh lớp 5 khi tiếp cận với môn toán chuyển động đều thường gặp nhiều khó khăn. Đa phần các em chưa có đầy đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết để giải quyết các bài toán này. Chưa nắm vững hệ thống các công thức cũng như chưa biết được phương pháp giải theo từng dạng bài khác nhau, các em cảm thấy bỡ ngỡ và khó khăn trong quá trình học tập. Đây là một thách thức lớn đối với giáo viên, yêu cầu các thầy cô phải tìm cách truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu và phù hợp với trình độ của học sinh. 
[bookmark: _Hlk132748687]Trong quá trình giải toán học sinh còn sai lầm khi đổi đơn vị đo thời gian, kĩ năng tính toán, kĩ năng giải toán có lời văn còn nhầm lẫn, chưa hệ thống được các công thức với dạng toán chuyển động đều.
[bookmark: _Hlk132748800]Học sinh lớp 5 chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để giải các bài toán chuyển động đều. Chưa có đủ khả năng nhận dạng các dạng bài và vận dụng phương pháp giải cho từng loại bài khác nhau, dẫn đến tình trạng lúng túng, chán nản khi gặp phải các bài toán này. Hơn nữa, thời lượng dành cho loại toán này trong chương trình học tập là khá ít, không đủ để học sinh củng cố và rèn luyện kỹ năng giải toán.  
Khi làm bài, nhiều em còn gặp phải vấn đề không đọc kĩ đề bài và không suy nghĩ cẩn thận, dẫn đến việc bỏ sót dữ kiện quan trọng trong bài. Ngoài ra, học sinh còn chưa nắm vững được sự tương ứng giữa các đơn vị đo của các đại lượng, khiến cho khi áp dụng vào công thức tính toán cũng dễ dẫn đến sai sót. Thêm vào đó, nhiều em còn chưa thực sự hiểu rõ kiến thức cơ bản và chỉ đơn thuần học theo mẫu, thiếu sự tự suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết bài toán. 
Giáo viên chưa nghiên cứu để khai thác hết tất cả các khía cạnh của loại toán chuyển động đều, vì vậy họ chỉ dạy theo một cách máy móc, không giải thích rõ ràng bản chất toán học của từng công thức. Điều này khiến cho học sinh chỉ thuộc lòng công thức và áp dụng chúng vào các bài tập, không có sự sáng tạo trong việc giải quyết các bài toán chuyển động cụ thể trong cuộc sống. Ngoài ra, giáo viên còn thiếu kinh nghiệm để phân loại và tổ chức nội dung giảng dạy sao cho phù hợp và hấp dẫn, hướng dẫn học sinh phát huy và áp dụng kiến thức một cách sáng tạo và hiệu quả nhất để giải các bài toán chuyển động.
III. [bookmark: _Hlk132749625]Các biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
1. Biện pháp thứ nhất: Tăng cường nền tảng kiến thức về các đại lượng cho học sinh.
Bài toán chuyển động trong môn Toán lớp 5 là một chủ đề thực tế, giúp học sinh phát triển tư duy logic và khả năng tính toán. Tuy nhiên, đây là một chủ đề khó vì yêu cầu học sinh có khả năng suy luận và tính toán chính xác. Vì vậy, việc giúp học sinh hiểu ý nghĩa mối quan hệ giữa các đại lượng là rất quan trọng để giúp học sinh giải các bài toán chuyển động một cách thành thạo.
Ví dụ: Hai người cùng xuất phát một lúc từ A đi đến B. Mỗi giờ người thứ nhất đi được 25 km, người thứ hai đi được 20 km. Hỏi ai đến B trước?
	Bằng sơ đồ đoạn thẳng:	                               	
     Người thứ nhất      A		  B                                                      	                         QĐ trong 1 giờ: 25 km	         
       Người thứ hai	   A	    B
                                      QĐ trong 1 giờ : 20 km
	Từ sơ đồ học sinh dễ dàng nhận thấy người đến B trước là người đi nhanh hơn. Nhờ đó, học sinh có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của khái niệm "vận tốc" là quãng đường mà một vật di chuyển được trong một khoảng thời gian nhất định.
	Để giúp học sinh hiểu rõ về bản chất của vận tốc, chúng ta có thể sử dụng các ví dụ cụ thể từ sách giáo khoa. 
Ví dụ: Một người đi bộ với vận tốc 5 km/giờ, có nghĩa là họ di chuyển 5 km trong một giờ. Một xe hơi di chuyển với vận tốc 60 km/giờ, có nghĩa là nó di chuyển 60 km trong một giờ. Một máy bay di chuyển với vận tốc 800 km/giờ, có nghĩa là nó di chuyển 800 km trong một giờ.
Chúng ta cũng có thể giải thích rõ hơn về cách tính vận tốc bằng cách chia quãng đường đi được cho thời gian đi qua quãng đường đó. 
Ví dụ: nếu một người đi bộ di chuyển 2 km trong 30 phút, thì vận tốc của họ sẽ là 4 km/giờ. Tương tự, nếu một chiếc xe di chuyển 120 km trong 2 giờ, thì vận tốc của nó sẽ là 60 km/giờ.
Việc nắm chắc bản chất của vận tốc sẽ giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của vận tốc trong cuộc sống và cách áp dụng nó trong thực tế.
* Trong quá trình giảng dạy để hình thành các quy tắc, công thức tính, tôi đặc biệt chú trọng đến những vấn đề quan trọng sau để học sinh tránh sai sót khi làm bài.
· Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị quãng đường và đơn vị thời gian. 
s  km	                s  m
	        v  km/giờ                                          v  m/phút
t  giờ      		                              t  phút     
· Đơn vị thời gian phụ thuộc vào đơn vị quãng đường và vận tốc.
                  
                    s km
				  t  giờ
                    v km/giờ 	  
· Đơn vị quãng đường phụ thuộc vào đơn vị vận tốc và thời gian.
                     v km/giờ	v   m/giờ
	  	              s  km			s  m
	 t  giờ			 t   giờ	
· Các đơn vị của đại lượng khi thay vào công thức phải tương ứng với nhau. Số đo thời gian khi thay vào công thức phải viết dưới dạng số tự nhiên, số thập phân, phân số.	
· Đồng thời giúp HS nắm vững mối quan hệ giữa các đại lượng: Vận tốc, quãng đường, thời gian:
	+ Khi cùng vận tốc thì quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian (Quãng đường càng dài thì thời gian đi càng lâu)
	+ Khi cùng một thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc (Quãng đường càng dài thì vận tốc càng lớn)
	+ Khi đi cùng quãng đường thì thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc (Thời gian ngắn thì vận tốc nhanh, thời gian dài thì vận tốc chậm)
2. [bookmark: _Hlk132749706]Biện pháp thứ hai: Giúp học sinh nắm vững và ghi nhớ hệ thống các công thức
Qua thực tế giảng dạy phần này rất quan trọng, giáo viên cần khắc sâu cho học sinh một số cách tính và công thức sau:
· Các cách tính và công thức cơ bản:
· Tính vận tốc của một chuyển động khi có quãng đường và thời gian của chuyển động đó: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.
v = s : t  			v: Vận tốc,  s: Quãng đường,  t: Thời gian
· Tính quãng đường đi được khi có vận tốc và thời gian chuyển động:  Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
s = v x t 		     	s: Quãng đường,  v: Vận tốc,  t: Thời gian.
· Tìm thời gian:Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. 
 t = s : v  			t: Thời gian,  s: Quãng đường,  v: Vận tốc.
· Các công thức, cách tính dạng bài hai động tử chuyển động ngược chiều nhau (xa nhau, gần nhau)
· Quãng đường = Tổng vận tốc x thời gian.
s = (v1+v2) x t
· Thời gian = Quãng đường : Tổng vận tốc.
 t = s : (v1+v2)
· Tổng vận tốc = Quãng đường : thời gian.
(v1+v2) = s : t
· Các công thức, cách tính dạng hai động tử chuyển động cùng chiều đuổi kịp nhau.
· Tìm khoảng cách của 2 động tử cùng chiều đuổi kịp nhau ta lấy hiệu vận tốc nhân với thời gian đuổi kịp, ta xây dựng các công thức:
  s = (v1-v2) x t
 t = s : (v1-v2)
 (v1-v2) = s : t.
*  Đối với vật chuyển động xuôi dòng và ngược dòng ta có:
 V xuôi dòng = V riêng + V dòng nước
 V ngược dòng = V riêng – V Dòng nước
V dòng nước = (V xuôi dòng + V ngược dòng) : 2
Trên cùng một quãng đường thì thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Với cùng một tốc thì thời gian và quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Trong cùng một thời gian thì vận tốc và quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.
[bookmark: _Hlk132749845]Ngoài ra, GV có thể sử dụng việc sáng tác thơ để giúp học sinh dễ nhớ các dạng công thức của toán chuyển động hơn. Vận dụng văn học vào dạy Toán cũng là một phương pháp đổi mới tránh gây sự nhàm chán và phát huy được năng lực tích cực của học sinh. Bên cạnh đó việc thiết kế các hình ảnh minh hoạ cho các bài thơ, dạng toán cũng góp phần giúp HS hình dung được chính xác những khái niệm về chuyển động đều.
Ví dụ: Đối với dạng toán cùng chiều hoặc ngược chiều ta có thể hướng dẫn học sinh đọc thơ như sau: 
Trên đường kẻ chậm với người mau.
Hai kẻ đồng chiều muốn gặp nhau.
Vận tốc đôi bên tìm hiệu số.
Đường dài chia với khó chi đâu.
(Còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số)
[image: ][image: ]
3. [bookmark: _Hlk132749893]Biện pháp thứ ba: Hướng dẫn kỹ năng Đổi đơn vị đo Thời gian cho học sinh.
Đơn vị đo thời gian là một thước đo được sử dụng để tính toán và đo lường khoảng thời gian giữa các sự kiện. Nó cho phép chúng ta biết được thời gian trôi qua giữa các sự kiện, từ đó xác định được thứ tự diễn ra của chúng. Điều này rất quan trọng trong việc đánh giá và quản lý thời gian trong cuộc sống và công việc hàng ngày.
Ví dụ: 3 giờ sáng tới 15 giờ chiều.
Trong hệ thống đo lường quốc tế, đơn vị cơ bản của thời gian là giây. Tuy nhiên, để đo và tính toán khoảng thời gian lớn hơn, các đơn vị thời gian khác như phút, giờ, ngày, tuần, tháng và năm đã được đưa ra. Những đơn vị này không thuộc hệ thập phân và không được sử dụng trong hệ đo lường SI, tuy nhiên, chúng vẫn được chấp nhận trong hệ thống đo lường quốc tế.
Bởi vì thời gian là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống, việc học về đơn vị đo thời gian là rất quan trọng và được phổ biến từ rất sớm trong quá trình học tập. Ngay từ khi học tiểu học, các em đã được giảng dạy về các đơn vị đo thời gian và cách sử dụng chúng để giải quyết các vấn đề thực tế. Việc học và nắm vững kiến thức này giúp cho các em phát triển khả năng sử dụng thời gian một cách hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày. 
[bookmark: _Hlk132749920]Trong hệ thống đo lường thời gian, có nhiều đơn vị khác nhau và giữa chúng có những quy tắc quy đổi. Chẳng hạn như một phút bằng bao nhiêu giây? Một giờ bằng bao nhiêu phút? Tôi nhận thấy một sai lầm mà nhiều học sinh mắc phải khi giải toán chuyển động đều đó là các em chưa nắm vững cách đổi đơn vị đo thời gian vì vậy trước tiên học sinh cần ghi nhớ bảng đơn vị đo thời gian.
[image: https://monkeymedia.vcdn.com.vn/upload/web/img/don-vi-do-thoi-gian-2.jpg]
Ngoài ra, khi giải toán chuyển động, học sinh còn thường xuyên gặp một số thời gian cơ bản, giáo viên giới thiệu cho học sinh bảng quy đổi đơn vị đo thời gian thường gặp.
[image: ]
Hầu hết các bài toán chuyển động đều yêu cầu phải đổi đơn vị đo trước khi tính toán. Dưới đây sẽ là những công thức quy đổi dễ hiểu và chính xác nhất.
· Quy tắc quy đổi từ giây sang phút: Theo quy ước ở bảng đơn vị đo thời gian, 1 phút = 60 giây. Chính vì vậy, để đổi từ giây sang phút ta chỉ cần lấy số giây muốn đổi và chia cho 60.
Ví dụ: 360 giây bằng bao nhiêu phút?
  Áp dụng quy tắc 1 phút = 60 giây
· Ta có: 360 : 60 = 6
 Như vậy, 360 giây bằng 6 phút.
     Trường hợp, số giây cần đổi không chia hết cho 60 thì tổng số giây đó sẽ không được chuyển hoàn toàn về phút, phần dư này sẽ thể hiện cho phần giây dư ra.
Ví dụ: 6500 giây bằng bao nhiêu phút? 
   Ta có: 6500 : 60 = 108,33 phút
      		   0,33 x 60 = 19,8 giây
   Đáp án: 6500 giây bằng 108 phút và 19,8 giây.
· Cách đổi từ phút sang giờ: Cũng tương tự như trên, để đổi phút sang giờ ta cũng sẽ chia số phút cần đổi cho 60 sẽ tính ra được số giờ.
Ví dụ:  310 phút bằng bao nhiêu giờ?
    Ta có: 310 phút : 60 = 5 giờ 10 phút
· 310 phút bằng 5 giờ 10 phút.
· Cách đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ: Hướng dẫn học sinh nhận biết là đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ ta làm phép nhân
Ví dụ: Đổi  giờ = ….. phút.
Vì 1giờ = 60 phút, nên ta lấy  x 60 = 45.
Vậy   giờ = 45 phút.
· Cách đổi từ km/giờ sang km/phút sang m/phút.
Ví dụ: 120 km/giờ = …..km/phút = ……m/phút.
· Bước 1: Thực hiện đổi từ km/giờ sang km/phút.
- Thực hiện đổi 120 km/giờ = …….km/phút.
  - Tỉ số 2 đơn vị giờ và phút là 60 nên 120 : 60 = 2
· Vậy 120 km/giờ = 2 km/phút.
· Ghi nhớ cách đổi: Muốn đổi từ km/giờ sang km/phút ta lấy số phải đổi chia cho 60.
· Bước 2: Thực hiện đổi từ km/phút sang m/phút.
- Đổi 2 km/phút = ….m/phút.
- Vì 1km = 1000 m nên  2 x 1000 = 2000.
· Vậy 2 km/phút = 2000 m/phút.
· Ghi nhớ cách đổi: Muốn đổi từ km/phút sang m/phút ta lấy số phải đổi nhân với 1000.
          Vậy 120 km/giờ = 2 km/phút = 2000 m/phút.
· Cách đổi từ m/phút sang km/phút, sang km/giờ: Ta tiến hành ngược với cách đổi trên
Ví dụ: 2000 m/phút = …..km/phút = ….km/giờ. 
 Vì 1km = 1000 m, nên  2000 : 1000 = 2
· Vậy 2000 m/phút = 2 km/phút.
Lại có 1 giờ =  60 phút,  nên 2 x 60 = 120.
· Vậy 2 km/phút = 120 km/giờ.
· Vậy 2000 m/phút = 2 km/phút = 120 km/giờ.
· Các dạng bài tập về đơn vị đo thời gian
Với bảng đơn vị đo thời gian, với các em khi học toán cũng sẽ được làm quen và chinh phục với những dạng toán liên quan như sau:
	DẠNG TOÁN LIÊN QUAN
	PHƯƠNG PHÁP GIẢI	
	VÍ DỤ

	Dạng 1: Chuyển đổi các đơn vị đo thời gian
	Ta áp dụng các quy tắc chuyển đổi giữa các đơn vị thời gian như trên để giải bài tập chính xác.
	6 năm bằng bao nhiêu tháng?
· 1 năm = 12 tháng. Suy ra, 6 năm = 6 x 12 = 72 tháng.

	Dạng 2: Thực hiện nhanh phép cộng số đo thời gian.
	Ta cần phải quy đổi các đơn vị thời gian của đề bài cho về cùng một đơn vị duy nhất, rồi mới thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.
	3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút bằng bao nhiêu?
· Ta có đáp án là 9 giờ 37 phút


	Dạng 3: Thực hiện phép trừ thời gian
	Cũng tương tự như ở phép tính cộng, các em cũng sẽ thực hiện như phép trừ với số tự nhiên. Tuy nhiên, nếu các số trừ và số bị trừ chưa cùng đơn vị đo thời gian cần phải quy đổi chúng về cùng đơn vị.
	14 năm 7 tháng – 5 năm 2 tháng sẽ bằng bao nhiêu?
· Đáp án: 9 năm 5 tháng.


	Dạng 4: Thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số bất kỳ.
	Tương tự như phép nhân số tự nhiên, ta cũng thực hiện nhân lần lượt từng thành phần với số đó.
	4 giờ 23 phút x 4 sẽ bằng bao nhiêu?
· Ta có 
4 giờ 23 phút x 4 = 17 giờ 32 phút

	Dạng 5: Thực hiện phép chia thời gian với 1 số
	Ta thực hiện tương tự như phép chia số tự nhiên, cũng chia từng thành phần trong thời gian với số đưa ra.
	10 giờ 48 phút : 9 có kết quả bằng bao nhiêu?
· Đáp án là 1 giờ 12 phút

	Dạng 6: Lý thuyết
	Các em cần phải đọc kỹ đề bài để từ đó tiến hành thực hành quy đổi, thực hiện phép tính tương ứng.
	Một ngày sẽ có bao nhiêu giờ, phút, giây?
· Ta có: 
1 ngày có 24 giờ = 24×60 = 1440 phút = 1440×60 = 86 400 giây
Vậy 1 ngày sẽ có 24 giờ, 1440 phút, 86 400 giây


4. [bookmark: _Hlk132750097]Biện pháp thứ tư: Giúp học sinh giải bài tập theo từng dạng cụ thể.
[bookmark: _Hlk132750121]Trong thực tế, có rất nhiều tình huống chuyển động khác nhau, điều này đưa đến sự đa dạng về nội dung của các bài toán chuyển động. Để giúp các em hiểu và giải quyết các bài toán chuyển động một cách có hệ thống hơn và rèn luyện kỹ năng nhiều hơn, ta cần phân loại các dạng toán chuyển động khác nhau. Trong quá trình giảng dạy loại toán chuyển động đều ở lớp 5 tôi đã thực hiện phân dạng như sau:
· [bookmark: _Hlk132750226]Dạng 1: Chuyển động thẳng đều có một động tử. (Dạng cơ bản)
· Loại 1: Các bài toán giải bằng cách áp dụng trực tiếp công thức cơ bản.
Các công thức vân dụng là:    v = s : t	    t  =  s : v       s =  v x t   
Trong bài toán này, việc nhận dạng là khá đơn giản. Các em chỉ cần đọc đề bài kỹ càng, xác định các yếu tố đã cho và yếu tố cần tìm. Sau đó, cách giải quyết vấn đề có thể được xác định dễ dàng bằng cách áp dụng đúng công thức cơ bản.
Ví dụ 1: Bài tập 3 Toán 5 - trang 139
[image: ]
Bài giải
1 phút 20 giây = 80 giây
Vận tốc của người đó là:
400 : 80 = 5 (m/giây)
Đáp số: 5 m/giây
* Lưu ý: Học sinh vận dụng công thức để tính nhưng cần chú ý đơn vị đo thời gian phải đồng nhất với đơn vị đo vận tốc theo yêu cầu.
Ví dụ 2: Bài tập 2 Toán 5 - trang 141
[image: ]
         * Lưu ý: Đơn vị thời gian ở đề bài cho là phút, đơn vị vận tốc là km/giờ.
          Chính vì vậy ta cần đổi:      15 phút =  giờ = 0,25 giờ
        Bài giải
Quãng đường người đó đi được là:
15 phút = 0,25 giờ.
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km
· Tóm lại: Để giúp học sinh nhớ  và giải được bài toán học sinh cần nắm được các bước và lưu ý sau: Phân tích đề bài; Xác định công thức áp dụng; Lưu ý đơn vị đo.
· [bookmark: _Hlk132750245]Loại 2: Các bài toán áp dụng công thức nhưng các yếu tố đề cho chưa tường minh
Ví dụ: Bài tập 4 Toán 5 - trang 140
[image: ]
Bài giải
Thời gian ca nô đi là:

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút  giờ 
Vận tốc ca nô là:

30  24 (km/giờ) 
Đáp số: 24 km/giờ
* Lưu ý: Sau khi giải bài toán này học sinh cần nắm vững cách tính thời gian đi trên đường là: lấy thời gian đến nơi trừ đi thời gian xuất phát
· [bookmark: _Hlk132750264]Loại 3: Các bài toán áp dụng chuyển động có nghỉ dọc đường.
Đối với dạng toán có nghỉ dọc đường, tôi hướng dẫn cho học sinh dễ hiểu rằng thời gian xe đi không tính thời gian nghỉ dọc đường của xe ấy. Vì thế, khi thực hiện việc tìm thời gian của xe đi được ta sẽ trừ thười gian xe nghỉ dọc đường ra.
Ví dụ: Một ô tô chở khách đi từ A với vận tốc 32,5 km/giờ, bắt đầu đi lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 14 giờ 45 phút. Biết dọc đường có nghỉ 15 phút. Tính đoạn đường xe ô tô đã đi?
        Bài giải
Thời gian ô tô đi từ A đến B là:
14 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút – 15 phút = 8 (giờ)
Quãng đường xe ô tô đã đi là:
32,5 x 8 =260 (km)
Đáp số: 260 km
· [bookmark: _Hlk132750280]Loại 4: Các bài toán đưa về dạng toán điển hình về mối quan hệ giữa các đại lượng
Để chuẩn hóa các bài toán chuyển động về các dạng toán điển hình, trong quá trình giảng dạy các công thức tính vận tốc, quãng đường và thời gian, tôi đã hướng dẫn học sinh nhận thấy sự tỉ lệ giữa 3 đại lượng như sau:
+ Quãng đường đi được trong một khoảng thời gian nhất định tỉ lệ thuận với vận tốc.
+Vận tốc và thời gian đi qua một quãng đường cố định tỉ lệ nghịch với nhau.
+ Khi đi với cùng một vận tốc, quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian di chuyển.
Có rất nhiều bài toán chuyển động khi mới đọc đề có vẻ rất phức tạp và khó, tuy nhiên, nếu biết chuyển chúng về dạng toán điển hình, việc giải quyết bài toán trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Các bài toán chuyển động có thể được chuẩn hóa về các dạng toán hình bằng cách áp dụng các mối quan hệ tỉ lệ giữa các đại lượng như:
+ Tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của chúng.
+ Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng.
Ví dụ: Một ô tô đi từ A đến B mất 4 giờ. Nếu mỗi giờ ô tô đi thêm 14 km nữa thì đi từ A đến B chỉ mất 3 giờ. Tính khoảng cách giữa A và B.
Với bài toán này tôi đã hướng dẫn học sinh nhận dạng và đưa về dạng toán điển hình như sau: 
- Xác định các đại lượng đã cho : 
+ Thời gian thực tế đi từ A đến B :  4 giờ
+ Thời gian giả định đi từ A đến B : 3 giờ
+ Vận tốc chênh lệch :  14 km/giờ
- Thiết lập mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho :

+ Tỉ số thời gian thực tế so với thời gian giả định là: 
+ Từ tỉ số giữa thời gian thực tế và thời gian giả định, dựa vào mối quan hệ tỉ lệ giữa vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau khi đi trên cùng một quãng đường, ta suy ra được :

+ Tỉ số giữa vận tốc thực tế và vận tốc giả định là : 

- Xác định dạng toán điển hình rồi giải toán: ở bài toán này ta đã biết tỉ số hai vận tốc là , hiệu giữa hai vận tốc là 14 km/giờ. Đây chính là dạng toán điển hình “Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó”. Học sinh sẽ dễ dàng giải được bài toán này như sau:
Bài giải
Tỉ số giữa thời gian thực tế và thời gian giả định là :

4 : 3 =  

Vì trên cùng một quãng đường thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số giữa vận tốc thực tế và vận tốc giả định là :  
Vận tốc thực tế là :
14 : (4 - 3) x 3 = 42 (km/giờ)
Khoảng cách giữa A và B là:
42 x 4 = 168 (km)
Đáp số: 168 km
· Tóm lại: Giáo viên hướng dẫn học sinh. Khi biết hai trong ba đại lượng, vận tốc, quãng đường, thời gian ta có thể tính được đại lượng thứ ba.	

· [bookmark: _Hlk132750299]Dạng 2: Chuyển động thẳng đều có hai động tử (Dạng phức tạp, giải bằng công thức suy luận)
Sau khi học sinh được làm quen với 3 đại lượng: vận tốc, quãng đường, thời gian. Học sinh biết cách tính một trong 3 đại lượng khi biết 2 đại lượng còn lại. Sách giáo khoa có giới thiệu bài toán về 2 động tử chuyển động ngược chiều gặp nhau, cùng chiều đuổi nhau ở 2 tiết luyện tập chung (Bài 1 – trang 144; Bài 1 – trang 145). Khi hướng dẫn học sinh giải 2 bài toán này tôi đã giúp học sinh  giúp học sinh rút ra các nhận xét quan trọng như sau :
- Hai động tử chuyển động ngược chiều với vận tốc v1 và v2, cùng xuất phát một lúc, ở cách nhau một đoạn s thì thời gian để chúng gặp nhau là:
tgn =  s : (v1 + v2)    (tgn: Thời gian để 2 động tử gặp nhau)
            A	                              C	                                       B
                v1                                S                               v2
- Hai động tử chuyển động cùng chiều với vận tốc v1 và v2 (v1 > v2), cùng xuất phát một lúc, ở cách nhau một đoạn s thì thời gian để chúng gặp nhau là:		tgn = s : (v1 - v2) 	(tgn: Thời gian để 2 động tử gặp nhau)
		A	                                                        B
	                 v1          S         v2                                       
· [bookmark: _Hlk132750327]Loại 1: Hai động tử chuyển động ngược chiều nhau trên cùng một quãng đường
Ví dụ đề bài 1: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 40 km/giờ. Biết A cách B là 300 km. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau?
Ví dụ đề bài 2: Một người đi xe máy từ A đến C với vận tốc 36 km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe đạp từ B cách A 48 km để về C. Hỏi sau bao lâu người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp?
* Đối với các bài toán loại toán này cần hướng dẫn học sinh nhận dạng được bài toán rồi vận dụng công thức suy luận được rút ra ở trên để giải.
Tôi đã hướng dẫn học sinh nhận dạng bằng cách:
- Xác định xem bài toán có mấy chuyển động.
- Biểu diễn các chuyển động trên sơ đồ đoạn thẳng.
- Xét xem các động tử đó chuyển động cùng chiều hay ngược chiều.
- Vận dụng công thức để tính.
* Phương pháp giải bài toán chuyển động ngược chiều xuất phát cùng lúc.
Tìm tổng vận tốc:
v = v1 + v2
 Thời gian để hai xe gặp nhau:
t = s : v
 Thời điểm hai xe gặp nhau
=  Thời điểm khởi hành + thời gian đi đến chỗ gặp nhau
 Vị trí hai xe gặp nhau cách A
s1 = v1 x t
Ví dụ 1: Hai thành phố cách nhau 208,5km. Một xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc là 38,6km/giờ. Một ô tô khởi hành cùng một lúc với xe máy đi từ thành phố B đến thành phố A với vận tốc 44,8km/giờ.
a) Hỏi xe máy và ô tô gặp nhau lúc mấy giờ biết hai xe khởi hành lúc 8 giờ 30 phút
[image: https://mathx.vn/uploads/images/anh-1-chuyen-dong-nguoc-chieu.png]b) Chỗ gặp nhau cách thành phố A bao nhiêu km?

Bài giải
Tổng vận tốc hai xe là:
38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)
Thời gian hai xe đi đến chỗ gặp nhau là:
208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)
Đổi: 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút
Hai xe gặp nhau lúc:
8 giờ 30 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ
Chỗ gặp nhau cách  thành phố A là:
38,6 x 2,5 = 96,5 (km)
Đáp số: 11 giờ
                  96,5 km
* Phương pháp giải bài toán chuyển động ngược chiều xuất phát không cùng lúc.
Ví dụ: Lúc 7 giờ sáng, một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một xe ô tô khác đi từ B về A với vận tốc 75 km/giờ. Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ ? Biết A cách B là 657,5 km.
* Đối với loại toán này cần hướng dẫn học sinh phân tích đề bài và nhận dạng toán như sau.
- Xác định xem bài toán có mấy chuyển động.
- Biểu diễn các chuyển động trên sơ đồ đoạn thẳng.
- Xác định thời gian xuất phát của các động tử và thuộc loại chuyển động cùng chiều hay ngược chiều. (ở ví dụ này thời gian chuyển động không cùng một lúc, và là chuyển động ngược chiều nhau)
- Chuyển bài toán về loại toán 2 động tử chuyển động xuất phát cùng một lúc. (ở ví dụ này đưa về cùng thời điểm xuất phát của động tử chuyển động sau. Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút thì xe đi từ A đi đã được 1 giờ 30 phút. Ta hoàn toàn tính được quãng đường xe đi từ A đi trong 1 giờ 30 phút. Từ đó tính được khoảng cách giữa 2 xe lúc 8 giờ 30 phút)
Hướng dẫn HS thực hiện và rút ra phương pháp giải như sau:
Tìm thời gian xe đi trước t1
Tìm quãng đường xe thứ nhất đi trước:
s1 = v1 x t1
Tìm quãng đường còn lại:
s2 = s – s1
Tìm tổng vận tốc:
v = v1 + v2
Thời gian gặp nhau của hai xe:
t2 = s2 : (v1 + v2)
Ví dụ: Quãng đường từ A đến B dài 91,5km. Một người đi xe đạp từ A lúc 13 giờ 15 phút đến B với vận tốc 12km/giờ. Đến 13 giờ 45 phút, một người đi xe máy từ B về A với vận tốc 45km/giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và người đi xe đạp đi được bao nhiêu km?
[image: https://mathx.vn/uploads/images/anh-4-chuyen-dong-nguoc-chieu.png]Bài giải
Thời gian xe đạp đi trước xe máy là:
13 giờ 45 phút – 13 giờ 15 phút = 30 phút
Đổi: 30 phút = 0,5 giờ
Quãng đường xe đạp đi trước xe máy là:
12 x 0,5 = 6 (km)
Tổng vận tốc hai xe là:
12 + 45 = 57 (km/giờ)
Thời gian máy đi đến chỗ gặp nhau là:
(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)
Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút
Hai người gặp nhau lúc:
13 giờ 45 phút + 1 giờ 30 phút = 15 giờ 15 phút
Người đi xe đạp đi được số km là:
6 + 1,5 x 12 = 24 (km)
Đáp số: 15 giờ 15 phút
24 km.
· [bookmark: _Hlk132750349]Loại 2: Hai động tử chuyển động cùng chiều (xa nhau, đuổi nhau)
Cách tiến hành cũng tương tự dạng toán trên, tôi hình thành cho học sinh hệ thống công thức, phương pháp giải theo từng kiểu bài của loại này:
*Phương pháp giải bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát cùng thời điểm, khác vị trí
Xe thứ nhất có vận tốc v1, xe thứ hai có vận tốc v2 (coi v1 > v2)
Hai xe xuất phát cùng lúc từ hai vị trí cách nhau quãng đường là S
Tìm hiệu vận tốc
v = v1 – v2
Tìm thời gian để hai xe gặp nhau:
t = S : v
Hai xe gặp nhau lúc:
Thời điểm khởi hành + thời gian đi đến chỗ gặp nhau t.
Vị trí gặp nhau cách A:
[image: https://mathx.vn/uploads/images/Screen%20Shot%202020-06-01%20at%2010_43_41.png]X = v1 x
Ví dụ 1: Lúc 12 giờ trưa một ô tô xuất phát từ A với vận tốc 60 km/giờ và dự kiến đến B lúc 3 giờ 30 phút chiều. Cùng lúc đó từ địa điểm C trên đường từ A đến B và cách A 40km, một người đi xe máy với vận tốc 45 km/giờ cũng đi về B. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao xa?
[image: https://mathx.vn/uploads/images/vd1-chuyen-dong-nguoc-chieu.png]
Bài giải
Thời gian hai xe đi để đuổi kịp nhau là:
40 : (60 – 45) = 8/3 (giờ)
Đổi: 8/3 giờ = 2 giờ 40 phút
Thời điểm hai xe gặp nhau là:
12 giờ + 2 giờ 40 phút = 14 giờ 40 phút
Quãng đường từ A đến địa điểm gặp nhau là:
60 x 8/3 = 160 (km)
Đáp số: 14 giờ 40 phút; 160km
*Lưu ý: Trước khi giải bài toán, giáo viên giúp học sinh xác định dạng toán Hai động từ chuyển động cùng chiều đuổi nhau. Vẽ hình để hình dung nội dung bài toán (Khoảng cách lúc đầu và hiệu vận tốc) vận dụng quy tắc để giải bài toán
*Phương pháp giải bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát khác thời điểm, cùng vị trí
Hai xe chuyển động cùng chiều, xuất phát từ cùng 1 vị trí. Xe thứ hai xuất phát trước xe thứ nhất thời gian tO,  sau đó xe thứ nhất đuổi theo thì thời gian đuổi kịp nhau là:
Tìm hiệu vận tốc:
v = v1 – v2
Tìm quãng đường xe thứ hai đi trước:
s = to x v2
Thời gian hai xe gặp nhau là:
t = s : v (khoảng cách hai xe : hiệu vận tốc)
Ví dụ: Lúc 6 giờ sáng một xe tải khởi hành từ A với vận tốc 40 km/giờ đi về B. Sau 1 giờ 30 phút một xe du lịch cũng khởi hành từ A với vận tốc 60 km/giờ và đuổi theo xe tải. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét? Biết rằng quãng đường AB dài 200km. 
[image: https://mathx.vn/uploads/images/vd2-chuyen-dong-nguoc-chieu.png]
Bài giải
Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
Quãng đường xe tải đi trước xe du lịch là:
40 x 1,5 = 60 (km)
Thời gian xe du lịch chạy để đuổi kịp xe tải là:
60 : (60 – 20) = 3 (giờ)
Thời điểm hai xe gặp nhau là:
6 giờ + 1 giờ 30 phút + 3 giờ = 10 giờ 30 phút
Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau là:
60 x 3 = 180 (km)
Đáp số: 10 giờ 30 phút, 180km
*Lưu ý: Khi giải bài toán trên, học sinh phải thiết lập được mối quan hệ giữa các yếu tố trong bài toán. Từ các mối quan hệ lập sơ đồ phân tích, tổng hợp dựa vào sơ đồ giải bài toán.
· [bookmark: _Hlk132750379]Dạng 3: Bài toán liên quan đến vận tốc dòng nước
Đối với những bài toán này được đưa vào phần ôn tập. Sách giáo khoa không đưa ra hệ thống công thức tính, tôi đã chủ động cung cấp cho học sinh một số công thức tính để các em dễ dàng vận dụng khi giải toán.
Ví dụ: Một tàu thủy khi xuôi dòng một khúc sông hết 5 giờ và khi ngược dòng khúc sông đó hết 7 giờ. Hãy tính chiều dài khúc sông đó, biết rằng vận tốc dòng nước là 60 m/phút.
Trước khi hướng dẫn học sinh nhận dạng và tìm phương pháp giải bài toán, qua bài tập số 4 – SGK trang 162 tôi hướng dẫn để học sinh hiểu rằng 
Nếu dòng nước chảy thì bản thân dòng nước cũng là một chuyển động. 
Cho nên khi vật chuyển động trên dòng nước thì dòng nước có ảnh hưởng đến chuyển động của vật cụ thể:	
Vận tốc xuôi dòng = Vận tốc thực + Vận tốc dòng nước

Vận tốc ngược dòng = Vận tốc thực – Vận tốc dòng nước
· Từ hai công thức trên suy ra : 
Vận tốc xuôi dòng – Vận tốc ngược dòng = Vận tốc dòng nước  x 2
 *Từ vận tốc dòng nước là 60 m/phút ta tìm được mức chênh lệch (hay hiệu) giữa vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng. Từ tỉ số giữa thời gian xuôi dòng và thời gian ngược dòng ta suy ra được tỉ số giữa vận tốc ngược dòng. Bài toán chuyển về dạng điển hình “Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó”. Tìm vận tốc xuôi dòng hoặc ngược dòng ta tìm được chiều dài khúc sông. (Lưu ý: đơn vị thời gian và đơn vị vận tốc ở bài này chưa tương ứng với nhau)
Ví dụ 2: Một tàu thủy khi đi xuôi dòng có vận tốc 28,4 km/ giờ và khi đi ngược dòng có vận tốc 18,6 km/ giờ. Tính vận tốc tàu thủy khi nước lặng và vận tốc dòng nước?
Theo bài ra ta có sơ đồ:
Vận tốc thực
Vận tốc dòng nước
28,4km/giờ

Vận tốc xuôi dòng:

Vận tốc thực
Vận tốc dòng nước
18,6km/giờ


Vận tốc ngược dòng:

Dựa vào sơ đồ ta có:
Bài giải
Vận tốc dòng nước là:
( 28,4 – 18,6) :2 = 4,9( km/giờ)
           Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:
      28,4 – 4,9 = 23,5 ( km/ giờ)
Đáp số: 23,5 ( km/ giờ)
4,9( km/giờ)
· Tóm lại: Khi giải các bài toán liên quan đến vận tốc dòng nước học sinh phải hiểu rõ “ Vận tốc xuôi dòng lớn hơn vận tốc khi ngược dòng” và nắm vững công thức mối quan hệ giữa vận tốc thực với vận tốc xuôi dòng nước, ngược dòng nước
Để giải các bài toán dạng này, trước tiên cần hướng dẫn học sinh nhận dạng bài toán thông qua phân tích đề và xác định số lượng chuyển động trong bài toán. Nếu bài toán có 2 chuyển động, cần xác định chúng chuyển động cùng chiều hay ngược chiều và thời điểm xuất phát của chúng. Nếu thời điểm xuất phát là cùng một lúc, có thể sử dụng công thức đã được rút ra ở trên để tính toán. Nếu thời điểm xuất phát khác nhau, cần chuyển về thời điểm xuất phát cùng một lúc trước khi tính toán.
Lưu ý: Việc hướng dẫn học sinh giải các bài toán là rất quan trọng trong quá trình giảng dạy. Không chỉ là việc truyền đạt kiến thức và phương pháp giải, mà còn giúp học sinh tích cực tìm tòi và khám phá ra cách giải các bài toán, từ đó tích lũy thêm vốn kiến thức và hiểu biết. Tuy nhiên, quan trọng nhất là giáo viên phải dạy cho học sinh cách học, tức là giúp học sinh trở thành những người tự học, tự tìm tòi và phát triển bản thân. Vì vậy, giáo viên chỉ nên đóng vai trò tổ chức hướng dẫn, chỉ định hướng và gợi mở cho học sinh, chứ không nên thay thế cho học sinh trong việc giải bài toán.
5. [bookmark: _Hlk132750422]Biện pháp thứ năm: Hướng dẫn học sinh nắm chắc các bước giải toán.
Đối với học sinh tiểu học, toán chuyển động đều có thể là loại toán khá trừu tượng và khó hiểu. Tuy nhiên, loại toán này mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của các kỹ năng toán học và tư duy cho học sinh. Việc giải các bài toán chuyển động đều giúp học sinh tập trung vào việc phân tích và áp dụng các kiến thức số học cơ bản để giải quyết các vấn đề thực tế. Ngoài ra, giải các bài toán chuyển động đều còn giúp học sinh phát triển kỹ năng suy luận, tư duy logic và trình bày ý tưởng một cách logic và chặt chẽ. 
Để học sinh giải và trình bày bài giải đúng, ngắn gọn, chặt chẽ, mạch lạc các bài toán dạng này tôi đã hướng dẫn học sinh theo 4 bước như sau:
[bookmark: _Hlk132750469]+ Bước 1: Tìm hiểu đề.
	- Yêu cầu học sinh đọc kỹ đề toán, xác định các thông tin đã cho và những thông tin cần tìm.
	- Hướng dẫn học sinh tập trung suy nghĩ vào các từ quan trọng của đề toán, và nếu có từ nào chưa hiểu ý nghĩa thì cần tìm hiểu thêm
	- Hướng dẫn học sinh phân tích đề toán để xác định những phần thuộc về bản chất của đề toán, và những phần không thuộc về bản chất để hướng học sinh vào chỗ cần thiết.
	- Hướng dẫn học sinh tóm tắt đề bằng sơ đồ, hình vẽ, kí hiệu, ngôn ngữ ngắn gọn. Sau đó yêu cầu học sinh dựa vào tóm tắt để nêu lại nội dung đề toán.
[bookmark: _Hlk132750509]+ Bước 2: Xây dựng chương trình giải.
Sau khi tóm tắt đề toán, học sinh cần phải thiết lập mối quan hệ giữa các thông tin đã cho và các thông tin phải tìm để giải quyết bài toán. Để làm được điều này, học sinh cần suy nghĩ kỹ về những phép tính cần thực hiện và những thông tin cần biết để có thể tìm được đáp số. Vai trò của giáo viên là rất quan trọng trong quá trình này, giáo viên cần hướng dẫn học sinh tìm ra những điểm quan trọng trong bài toán, đồng thời gợi ý cho học sinh những cách giải quyết tháo những nút thắt để phát triển khả năng sáng tạo và tính tự học của học sinh. 
[bookmark: _Hlk132750534]+ Bước 3: Thực hiện chương trình giải.
Sau khi đã phân tích và hiểu rõ bài toán ở bước trước, học sinh sẽ tiến hành giải bài toán bằng cách sử dụng những kiến thức và kỹ năng đã học. Khi giải, học sinh cần trình bày bài giải một cách khoa học và chặt chẽ, lập luận logic và đầy đủ ý. Ngoài ra, bài giải cần được viết một cách rõ ràng, ngắn gọn và mạch lạc, với việc ghi đầy đủ các phép tính và đơn vị đo lường. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và tránh sai sót trong quá trình giải bài toán. Ngoài ra, giáo viên cần hướng dẫn học sinh sử dụng các công cụ, bảng biểu và hình vẽ để minh họa và giải thích các phép tính và quá trình giải bài toán một cách rõ ràng và dễ hiểu
[bookmark: _Hlk132750566]+ Bước 4: Kiểm tra kết quả.
Một bước cuối cùng quan trọng trong quá trình giải bài toán là học sinh cần thực hiện kiểm tra lại kết quả và lời giải của mình. Điều này giúp học sinh phát hiện và sửa chữa những sai sót còn tồn đọng trong bài giải của mình. Học sinh nên thực hiện tính toán lại từng phép tính và đối chiếu đáp số với đề bài để đảm bảo tính chính xác. Nếu có thể, học sinh cần thực hiện kiểm tra bài toán bằng cách giải cùng một bài toán theo cách khác để xác định kết quả có giống nhau hay không. Ngoài ra, học sinh cũng nên đọc lại lời giải của mình để kiểm tra xem các phép tính và lập luận có chặt chẽ và đủ ý không. Nếu phát hiện sai sót, học sinh cần sửa chữa lại để đảm bảo tính đúng đắn của bài giải.
6. [bookmark: _Hlk132750593]Biện pháp thứ sáu: Giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao công tác chuyên môn.
Để trở thành một giáo viên tiểu học giỏi, cần có kiến thức sâu rộng về các môn học khác nhau, cũng như nắm vững các phương pháp giảng dạy hiệu quả. Giáo viên cần trang bị cho mình kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy, đồng thời phải nắm vững những xu hướng mới trong giáo dục và thị trường lao động. Ngoài ra, giáo viên cần phải hiểu rõ đối tượng học sinh của mình, có thái độ tích cực, tôn trọng học sinh và luôn cập nhật kiến thức mới để có thể truyền đạt đầy đủ và hiệu quả cho học sinh. Chỉ khi đáp ứng được các yêu cầu trên, giáo viên mới có thể giảng dạy hiệu quả và phát triển sự nghiệp của mình trong lĩnh vực giáo dục.
- Để trở thành một giáo viên Toán tốt, không chỉ trong dạy học Toán nói chung mà còn trong dạy học Toán chuyển động đều, cần phải có kiến thức vững và sâu rộng. Tuy nhiên, quá trình tích lũy kiến thức không thể nhanh chóng được, mà là một quá trình lâu dài, thường xuyên. Nếu giáo viên không nắm chắc kiến thức, mơ hồ về kiến thức thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của mình. Để đáp ứng được yêu cầu đó, một trong những cách tốt nhất là dành thời gian đọc kĩ sách giáo khoa. Tìm hiểu kĩ chương trình sách giáo khoa của toàn cấp học, nắm rõ trọng tâm và nội dung kiến thức được đưa ra trong đó. Từ đó, giáo viên có thể tự tin hơn trong quá trình giảng dạy và truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả hơn. 
[bookmark: _Hlk132750628]- Trước khi bắt đầu giảng dạy, giáo viên cần phân tích bài giảng để đảm bảo rằng bài giảng được thiết kế một cách hợp lý và phù hợp với khả năng và kiến thức của học sinh. Việc phân tích bài giảng bao gồm việc xác định các mục tiêu học tập, cách tiếp cận chủ đề, sắp xếp nội dung bài học và lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp.
[bookmark: _Hlk132750647]- Ngoài việc đọc sách giáo khoa, giáo viên cũng nên đọc các chuyên đề, tài liệu tham khảo về dạng toán mình đang giảng dạy để mở rộng kiến thức và tìm hiểu các phương pháp giải khác nhau. Thông qua việc nghiên cứu và trao đổi ý kiến với đồng nghiệp, giáo viên có thể giải quyết các vấn đề khó khăn trong nội dung kiến thức cũng như trong phương pháp truyền đạt.
[bookmark: _Hlk132750668]- Thông qua dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp, nêu vấn đề còn phân vân trước các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ để làm sáng tỏ những băn khoăn, vướng mắc về nội dung kiến thức khó, về phương pháp truyền đạt.
- Nếu muốn trở thành một giáo viên dạy tốt nội dung Toán chuyển động đều và tốt hơn, giáo viên cần tìm tòi nhiều hướng giải khác nhau cho các dạng toán, để cuối cùng rút ra được hướng giải ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp nhất với học sinh. Ngoài ra, giáo viên cũng cần chủ động cập nhật kiến thức mới và sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy hiện đại để giúp học sinh tiếp cận và nắm vững kiến thức một cách dễ dàng và hiệu quả.
IV. Hiệu quả của sáng kiến đem lại
Từ việc nghiên cứu, vận dụng biện pháp dạy toán chuyển động đều cho học sinh lớp 5A6 – Trường Tiểu học Đại Kim, năm học 2022-2023. Tôi đã thu được những kết quả như sau: 
KẾT QUẢ
(Trên tổng số 62 học sinh)
	Năm học
	Tổng số học sinh
	Mức độ 

	
	
	HTT
	HT
	CCG

	
	
	SL
	%%
	SSL
	%%
	SSL
	%%

	2022 - 2023
	62
	25
	40,3
	35
	56,5
	2
	3,2



[bookmark: _Hlk132750813]Sau khi áp dụng phương pháp dạy học toán chuyển động đều cho học sinh lớp 5, tôi đã thu được nhiều kết quả tích cực. Học sinh đã nắm chắc kiến thức, hiểu được bản chất của vấn đề và có chất lượng học tập đồng đều hơn. Khi làm bài, học sinh mắc ít lỗi hơn và tỉ lệ điểm khá giỏi được nâng lên.
Các học sinh khá giỏi cũng được hướng dẫn phương pháp giải từng dạng toán và học sinh không còn lúng túng khi tìm phương pháp giải cho mỗi bài toán. Học sinh cũng đã học cách lựa chọn phương pháp giải hay cho mỗi bài toán và trình bày bài giải khoa học, lập luận chặt chẽ.
Phương pháp dạy học tích cực để giải các bài toán về chuyển động đều cho học sinh lớp 5 đã cho thấy tính hiệu quả cao. Nó giúp học sinh phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận và giúp các em tự phát hiện, giải quyết vấn đề, tự nhận xét, so sánh, phân tích, tổng hợp. Điều này giúp học sinh áp dụng kiến thức về toán chuyển động đều vào thực tế cuộc sống một cách hiệu quả hơn.
V. Tính mới của đề tài
Để làm cho các công thức toán học khô khan trở nên sinh động và dễ nhớ hơn đối với học sinh, giáo viên có thể sử dụng thơ để biến chúng thành những câu vần điệu. Việc phân loại và làm rõ các dạng chuyển động đều trong chương trình lớp 5 cũng là một biện pháp quan trọng giúp học sinh dễ dàng nhận biết và áp dụng quy trình giải một cách hợp lý. Hơn nữa, hệ thống hóa kiến thức cũng giúp cho học sinh có thể tự tin hơn trong việc giải các dạng toán chuyển động đều. Các dạng chuyển động đều cần được xác định và được giải thích rõ ràng để học sinh có thể hiểu được bản chất của vấn đề và nắm vững kiến thức. Khi đã có được kiến thức vững chắc, học sinh sẽ có thể dễ dàng áp dụng vào thực tế cuộc sống và phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận.


CHƯƠNG III
KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
I. Kết luận
Để tổ chức dạy học môn Toán cho lớp 5 hiệu quả, việc áp dụng phương pháp tích cực hóa hoạt động là rất quan trọng. Đặc biệt, đối với lứa tuổi này, trí tưởng tượng và tư duy còn hạn chế, vì vậy, việc sử dụng hình thức dạy học này sẽ giúp các em nắm vững kiến thức và phát triển trí tưởng tượng và tính sáng tạo.
Nghiên cứu lý thuyết và khảo sát nội dung của các dạng bài tập giải toán chuyển động đều cho thấy rằng chúng rất quan trọng trong chương trình môn Toán lớp 5. Các bài toán này bao gồm nhiều yếu tố giáo dục cho học sinh, đặc biệt là khả năng đọc kỹ đề bài để xác định dạng bài và tìm ra hướng giải đúng. Vì vậy, giáo viên cần đặc biệt chú ý và hướng dẫn học sinh trong việc giải quyết các bài toán này.
II. Khuyến nghị
	Qua việc nghiên cứu và vận dụng trong giảng dạy một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 giải tốt các bài toán về chuyển động đều, tôi nhận thấy kết quả thu được rất khả quan thông qua kết quả bài kiểm tra của học sinh. Vậy để giáo viên có thể dạy tốt và học sinh lớp 5 có thể làm tốt các bài toán về chuyển động đều, tôi xin đề xuất một số ý kiến sau:
* Về phía Phòng giáo dục:
- Tạo điều kiện cho giáo viên được giao lưu học tập đồng nghiệp qua các chuyên đề giải toán chuyển động đều giữa các nhà trường. 
- Trong chương trình mới của sách khoa mới chuẩn bị cho chương trình thay sách, phòng giáo dục lựa chọn bộ sách có nội dung kiến thức phong phú các bài toán với chương trình toán chuyển động đều và tăng số tiết học, bài học để học sinh được rèn luyện nhiều dạng toán chuyển động đều.
* Về phía nhà trường:
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để giáo viên và học sinh có thể học tập, nâng cao kiến thức trong và ngoài dạy học tạo cho các em những sân chơi để các vận dụng kiến thức đã được học.
- Tăng cường đầu sách trong thư viện để giáo viên có đủ tư liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy bộ môn Toán và nội dung toán chuyển động đều.
- Nâng cao hiệu quả các giờ sinh hoạt chuyên môn, khuyến khích giáo viên đầu tư trao đổi kế hoạch bài học, trao đổi các nội dung bài khó để cùng thống nhất soạn giáo án giúp phát huy sở trường của từng cá nhân và sức mạnh của tập thể.
- Triển khai các giờ học theo chuyên đề toán chuyển động cấp trường để giáo viên có cơ hội cùng góp ý xây dựng giáo án, rút kinh nghiệm và học hỏi thêm ở đồng nghiệp thông qua dự giờ.
Trên đây là những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình giảng dạy. Sau khi đã áp dụng và bước đầu có kết quả đáng kể. Song với kinh nghiệm và thời gian có hạn nên sáng kiến của tôi không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận đựơc sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, các đồng nghiệp, để tôi học tập, bổ sung hoàn thiện kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

	Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
	Hoàng Mai, ngày 15/4/2023   
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm do mình viết, không sao chép nội dung của người khác
Người viết



                  Đàm Thuỳ Dung
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